Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....













Phụ lục số 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM …

Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Ước thực hiện năm .... (năm hiện hành)

(số vốn đã thanh toán)
	Kết quả phân bổ, giao dự toán năm .... (năm báo cáo)

	
	
	
	

	
	
	 Tổng số 
	Trong đó
	 

Tổng số

 
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	Vốn

đầu tư
	Vốn

sự nghiệp
	
	Vốn

đầu tư
	Vốn

sự nghiệp
	Nguồn

NSTW
	Nguồn NSĐP

bố trí thêm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3 = 4 + 5
	4
	5
	6 = 7 + 8 

= 9 + 10
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG  MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂN VÀ HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....
(Ký tên đóng dấu)


Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....













Phụ lục số 02
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỪ NSTW  ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NĂM .... 1
Đơn vị: Triệu đồng.
	S

T

T
	 

Tên dự án, công trình 
	Địa điểm

xây dựng
	Quyết định

đầu tư
	Thời gian

khởi công,

hoàn thành
	Năng lực

thiết kế
	Tổng dự

toán

được

duyệt
	Giá trị

k.lượng

t.hiện từ

khởi công

đến .... năm

hiện hành
	Số k.phí

đã thanh

toán từ

khởi công

đến .... năm

hiện hành
	Ước thực hiện thanh toán năm .... (năm hiện hành)
	Kết quả phân bổ, giao dự toán năm .... (năm báo cáo)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	 Tổng số 
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T.toán KL

các năm

trước chuyển

sang
	T.toán KL

đến .... năm

hiện hành 
	
	T.toán KL

các năm

trước chuyển

sang
	Dự toán

Năm .... (năm

báo cáo)
	Chia theo 

nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn 

NSTW

hỗ trợ
	Nguồn 

NSĐP 

bố trí thêm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13 =14+15
	14
	15 

= 16+17
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH  A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1 Không bao gồm các chương trình MTQG, dự án 5 triệu ha rừng và chương trình 135 (giai đoạn II)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....
(Ký tên đóng dấu)


Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....













Phụ lục số 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM ....
Đơn vị: Triệu đồng.
	S

T

T
	 Nội dung
	Ước thực hiện năm .... (năm hiện hành)
	Kết quả phân bổ, giao dự toán năm .... (năm báo cáo)
	Ghi chú

 

	
	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí thêm
	

	1
	2
	3
	4 = 5 + 6
	5
	6
	7

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	
	
	
	
	 (Ghi số đối tượng được hưởng, mức được hưởng của từng chính sách)

	1
	CHÍNH SÁCH A
	 
	 
	 
	 
	

	2
	CHÍNH SÁCH B
	 
	 
	 
	 
	

	3
	CHÍNH SÁCH C
	 
	 
	 
	 
	

	 
	..........
	 
	 
	 
	 
	

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	
	
	
	
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...................
	 
	 
	 
	 
	 


	
	...., ngày .... tháng .... năm ....
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....













Phụ lục số 04
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÂN SÁCH

THEO QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) SỐ .... NGÀY .... THÁNG .... NĂM ....  CỦA ....

Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Kết quả phân bổ, giao dự toán... 
	 Ghi chú

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí thêm
	

	1
	2
	3 = 4 + 5
	4
	5
	6

	A
	CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
	 
	 
	 
	(Đối với vốn đầu tư đề nghị ghi rõ quyết định đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công hoàn thành)

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	

	 
	...........
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	

	3
	....
	 
	 
	 
	 

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	(Đối với vốn sự nghiệp ghi rõ số đối tượng được hưởng, mức hỗ trợ)

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	

	3
	....
	 
	 
	 
	

	B
	CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH KHÁC
	 
	 
	 
	

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 


	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,

CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG

QUÝ .... NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	 Dự toán

năm báo

cáo 
	Trong đó
	Ước thực hiện trong quý ....
	Luỹ kế từ đầu năm

	
	
	
	 Vốn đầu

tư
	 Vốn sự

nghiệp
	Số KP 

Bộ Tài chính

đã chuyển 

trong quý
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Số KP 

Bộ Tài chính

đã chuyển 

từ đầu năm
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng

	
	
	
	
	
	
	 

Tổng số

 
	Trong đó
	
	 Tổng số 
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh toán 2
	Tạm ứng 3
	
	
	Thanh toán 2
	Số dư

tạm ứng 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10
	11 = 14 + 15
	14
	15

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG  MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂN VÀ HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(Ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

          Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


	
	Ghi chú: 
(1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	

	
	             
(2) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	

	
	            
(3) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 06
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

QUÝ: .... NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.
	S

T

T
	 Nội dung
	Tổng mức

vốn đầu tư

được duyệt
	Quyết

định

đầu tư 
	Thời gian

khởi công,

hoàn thành
	Số KP đã thanh toán và Dự toán năm báo cáo
	Số kinh phí đã thanh toán và tạm ứng

	
	
	
	
	
	 

Tổng số 2
	Trong đó

bố trí dự 

toán năm

báo cáo
	Gồm
	Thực hiện trong quý .... 
	L.kế từ khởi công đến thời điểm b.cáo

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí

thêm
	Số KP BTC

đã chuyển

trong quý
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Số KP BTC

đã chuyển

từ đầu năm
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 2
 
	Thanh toán3
	Tạm ứng4
 
	
	Tổng số 2
 
	Thanh toán

đến quý3 ....
	Số dư tạm

ứng đến quý4 ....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10
	11= 12+13
	12
	13
	14
	15 = 16+17
	16
	17

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(Ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


	
	Ghi chú: 
(1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính.
	

	
	             
(2) - Bao gồm số thanh toán từ thời điểm khởi công đến thời điểm báo cáo.
	

	
	             
(3) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	

	
	             
(4) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 07
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

QUÝ .... NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.
	S

T

T
	 Nội dung
	Dự toán năm báo cáo
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Thực hiện trong quý ....
	Luỹ kế từ đầu năm

	
	
	
	Số

NSTW 

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí

thêm
	Số kinh phí

BTC đã

chuyển

trong quý
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Số kinh phí

BTC đã

chuyển

từ đầu năm
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Thanh toán2
	Tạm ứng3 

 
	
	Tổng số 
	Thanh toán

 đến quý 2
....
	Số dư tạm

ứng đến quý3
....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3 = 4 + 5
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10
	11 = 12 + 13
	12
	13

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHÍNH SÁCH A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	CHÍNH SÁCH B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(Ký tên đóng dấu)
                         
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....
(Ký tên đóng dấu)


	
	Ghi chú: 
(1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	

	
	             
(2) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	

	
	           

(3) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 08
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN NSTW

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TRONG NĂM CHO NSĐP

THEO QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) SỐ .... NGÀY .... THÁNG .... NĂM .... CỦA 2
Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Kết quả phân bổ, giao dự toán
	Kết quả thực hiện
	 Ghi chú

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Số kinh phí

BTC đã

chuyển 
	Số kinh phí đã 

thanh toán 
	

	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí thêm 
	
	
	

	1
	2
	3 = 4 + 5
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đối với vốn đầu tư đề nghị ghi rõ quyết định đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công hoàn thành

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đối với vốn sự nghiệp ghi rõ số đối tượng được hưởng, mức hỗ trợ)

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(Ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


	
	Ghi chú: 
(1) -  Mẫu báo cáo này áp dụng cả cho kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	

	
	              
(2) - Báo cáo theo từng quyết định của cấp có thẩm quyền bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 09
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CH​ƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,

CHƯ​ƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG

NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.
	S

T

T
	 Nội dung
	 Dự toán

năm báo

cáo
	Trong đó
	Thực hiện trong năm ....

	
	
	
	 Vốn đầu

tư 
	Vốn sự

nghiệp 
	Số KP 

Bộ Tài chính

đó chuyển 

trong quý
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh toán 
trong năm
	Số dư

tạm ứng 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10

	 
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ khối lượng thực hiện của từng chương trình, mục tiêu dự án cụ thể

	I
	Ch​ương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG  MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂN VÀ HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	DỰ ÁN .......
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	DỰ ÁN .......
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 10
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Tổng mức

vốn đầu tư

được duyệt
	Quyết

định

đầu tư
	Thời gian

khởi công,

hoàn thành
	Số KP đã thanh toán và Dự toán năm báo cáo
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng năm ....

	
	
	
	
	
	 Tổng số 2
	Trong đó

bố trí dự 

toán năm

báo cáo
	Gồm
	Thực hiện trong năm ....
	L.kế từ khởi công đến thời điểm b.cáo
	GTKL đã thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí

thêm
	Số KP 

Bộ Tài chính

đã chuyển
	Thanh toán, tạm ứng trong năm
	Tổng số 2
	Thanh toán3 
	Số dự tạm

ứng 4 
	Thực hiện

trong năm

Kế hoạch
	Luỹ kế đến

thời điểm

báo cáo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Thanh toán

trong năm 
	Số dự tạm

ứng 4
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =8+9
	8
	9
	10
	11 = 12+13
	12
	13
	14 = 15 + 16
	15
	16
	17
	18

	1
	CHƯƠNG TRÌNH ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


	
	Ghi chú: 
(1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	

	
	

(2) - Bao gồm số thanh toán từ thời từ thời điểm khởi công đến thời điểm báo cáo.
	

	
	

(3) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	

	
	

(4) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý trong năm đã được thanh toán.
	


Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........(1)













Phụ lục số 11
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG

CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.

	 

S

T

T
	 

 Nội dung
	Dự toán năm báo cáo
	Thực hiện năm….
	 Ghi chú

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Số kinh phí

BTC đã

chuyển

từ đầu năm
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	

	
	
	
	Số

NSTW 

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí

thêm
	
	Tổng số
	Thanh toán

trong năm
	Số dư tạm

ứng 
	

	1
	2
	3 = 4+5
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ khối lượng thực hiện, số đối tượng được hưởng của từng chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

	1
	CHÍNH SÁCH A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CHÍNH SÁCH B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 12
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

NĂM ....

Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Tổng mức

vốn đầu tư

được duyệt
	Quyết định 

đầu tư
	Thời gian

khởi công

hoàn thành
	Số kinh phí

đã thanh toán

từ thời điểm

khởi công đến 

31/12 

năm ....
	Dự toán năm ....
	Số quyết toán và chuyển nguồn năm .....
	 Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Số kinh phí

Bộ Tài chính

đã chuyển 
	Số quyết toán và chuyển nguồn
	

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW

hỗ trợ 
	NSĐP

bố trí 
	
	Tổng số 
	Số quyết

toán năm ....
	Số KP được 

phép chuyển nguồn

sang năm sau chi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10
	11=12+13
	12
	13
	14

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH (NHIỆM VỤ) A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH (NHIỆM VỤ)  B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	DỰ ÁN  C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN
(Ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....

(Ký tên đóng dấu)


Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 13

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

NĂM ....
Đơn vị: Triệu đồng.

	 S

T

T
	Nội dung
	Dự toán năm ....
	Quyết toán và chuyển nguồn năm .... 
	 Ghi chú

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Số kinh phí

Bộ Tài chính

đã chuyển 
	Số quyết toán và chuyển nguồn
	

	
	
	
	NSTW

hỗ trợ
	NSĐP

bố trí

thêm 
	
	Tổng số
	Số quyết

toán năm ....
	Số KP được 

phép chuyển nguồn

sang năm sau chi 
	

	1
	2
	3 = 4+5
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ số đối tượng 

hưởng từ các chính 

sách

	1
	CHÍNH SÁCH A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CHÍNH SÁCH B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	....
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NHIỆM VỤ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NHIỆM VỤ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Xác nhận của KBNN

(Ký tên đóng dấu)
	
	...., ngày .... tháng .... năm ....

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....
(Ký tên đóng dấu)


Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) .... (1)













Phụ lục số 14

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP
TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM ....
Đơn vị: Triệu đồng.

	S

T

T
	 Nội dung
	Số vốn đã phân bổ, giao trong năm ….
	Số quyết toán và chuyển nguồn năm …
	 Ghi chú

	
	
	 Tổng số
	Trong đó
	Số kinh phí

Bộ Tài chính

đã chuyển  
	Số quyết toán và chuyển nguồn
	

	
	
	
	NSTW

hỗ trợ

trong năm
	NSĐP

bố trí

thêm
	
	Tổng số
	Số quyết

toán năm .... 
	Số KP được 

phép chuyển nguồn

sang năm sau chi
	

	1
	2
	3 = 4 + 5
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10

	A
	CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
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